
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KSBT-DVTYT 

V/v mời chào giá 

 

Khánh Hòa, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế 

   
 

 Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu 

mua một số vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế như sau: 

T

T 

Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1.  Hóa chất phá vỡ hồng cầu ml 1.500ml Sử dụng cho máy huyết học Symex KX-21 

2.  Test determine HIV 1/2 Test 400 Test nhanh; 

3.  SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test 60 Test nhanh; 

4.  Advanced Quality Rapid 

Anti HIV 1/2   
Test 40 Test nhanh; 

5.  Kít thử chẩn đoán nhanh 

Viêm gan B (HBsAg) 
Test 100 Độ nhạy ≥ 95%; Độ đặc hiệu ≥ 95% 

6.  Kít thử chẩn đoán nhanh 

kháng thể virus viêm gan C 
Test 100 Độ nhạy ≥ 95%; Độ đặc hiệu ≥ 95% 

7.  Kít thử chẩn đoán nhanh 

kháng thể virus viêm gan A 
Test 50 Độ nhạy ≥ 95%; Độ đặc hiệu ≥ 95% 

8.  Kít thử chẩn đoán nhanh 

kháng thể virus viêm gan E 
Test 50 Độ nhạy ≥ 95%; Độ đặc hiệu ≥ 95% 

9.  Kít thử nhanh chẩn đoán 

Morphine/ Heroin  
Test 50 Độ nhạy ≥ 95%; Độ đặc hiệu ≥ 95% 

10.  Que thử đường huyết  Test 2.000 Dùng cho cả máu mao mạch và tĩnh mạch; 

11.  Que thử phân tích nước tiểu  

(10 thông số) 
Test 1.000 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

12.  Que tăm bông vô trùng Que 500 

Chiều dài que 15cm, đường kính đầu 

tăm bông 0,5mm, que cán nhựa hoặc 

gỗ, tăm bông 1 đầu. 

13.  Cồn 90 độ Lít 100  

14.  Bơm kim tiêm nhựa 3ml Cái 2.000 Kim tiêm 3ml/cc; Cỡ kim 25G x1 

15.  Ống nghiệm nắp xanh chứa 

chất chống đông EDTA 
Ống 1.500 Ống nhựa 5ml 
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T

T 

Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

16.  Ống nghiệm nhựa nắp trắng Ống 1.000 Ống nhựa 5ml 

17.  Bông Y tế thấm nước Kg 02  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm và 

có khả năng cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế đảm bảo chất lượng theo 

danh mục trên gởi bảng chào  giá về Trung tâm theo mẫu như sau: 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model) 

Thông 

số, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Phân loại 

TBYT 

theo TT 

39/2016/

TT-BYT 

(nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(đã có 

VAT) 

 

                        

Trong đó, đơn giá chào phải đáp ứng:  bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao 

nhận, … 

 Bảng chào giá gởi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, địa 

chỉ 04 Quang Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trước 16h ngày 08/8/2022; 

 Điện thoại: 02583. 821101; Fax: 02583.814164. 

 Trân trọng cảm ơn hợp tác của Quý đơn vị./. 

  
  

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Đăng tải trên Wedsite Trung tâm; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT): 

- Phòng TCKT, Phòng KHNV (VBĐT); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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